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TỜ TRÌNH

Về việc quy định giá các loại đất tỉnh Đồng Nai năm 2012

Căn cứ Luật Đất đai được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; 
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành việc xây dựng bảng dự thảo quy định giá các loại đất tỉnh Đồng Nai năm 2012; đồng thời rà soát và điều chỉnh quy định về tiêu thức và việc phân vùng, phân loại, phân vị trí đất. Các quy định dự thảo trên sau khi họp lấy ý kiến của các sở, ngành, UBND cấp huyện và thực hiện việc thẩm định theo đúng quy định; các thành viên UBND tỉnh đã thống nhất thông qua. Đến nay hồ sơ giá đất trình thông qua HĐND tỉnh đã hoàn thành.

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh những nội dung cơ bản của bảng quy định giá các loại đất tỉnh Đồng Nai năm 2012, như sau:

I. Hồ sơ trình HĐND tỉnh kèm theo tờ trình:

1. Báo cáo thuyết minh về dự thảo bảng giá đất tỉnh Đồng Nai năm 2012;

2. Quy định về tiêu thức và việc phân vùng, phân loại, phân vị trí đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

3. Quy định về giá các loại đất tỉnh Đồng Nai năm 2012 (kèm theo phụ lục giá các loại đất năm 2012);

4. Văn bản thẩm định của Sở Tài chính về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai năm 2012; văn bản thẩm định của Sở Tư pháp về tiêu thức và việc phân vùng, phân loại, phân vị trí đất và quy định về giá các loại đất tỉnh Đồng Nai năm 2012.

II. Tình hình thực hiện các quy định về tiêu thức và việc phân vùng, phân loại, phân vị trí đất và bảng giá các loại đất năm 2011:

II.1. Về tiêu thức và việc phân vùng, phân loại, phân vị trí đất:

Qua rà soát, tình hình thực hiện bảng giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh, các nội dung của Quy định về tiêu thức và việc phân vùng, phân loại, phân vị trí đất được ban hành kèm theo Quyết định số 78/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai là phù hợp. Nhưng để đảm bảo thống nhất chung cách hiểu, thuận lợi hơn trong quá trình áp dụng tại các địa phương, thì một số câu, từ cần được khái niệm cụ thể hoặc sửa đổi cho phù hợp, nhằm đảm bảo sự chuẩn xác về ý nghĩa và thống nhất chung cách hiểu trong quá trình áp dụng.
II.2. Về quy định giá các loại đất năm 2011:

Về cơ bản, mức giá các loại đất quy định năm 2011 là phù hợp với thực tế, riêng một số khu vực, tuyến đường mới được đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng mới thì mức giá điều tra có biến động lớn so với mức giá quy định nên cần điều chỉnh mức giá hoặc bổ sung vào bảng giá đất năm 2012. Ngoài ra, vẫn còn một số tuyến đường, đoạn đường có mức giá chưa phù hợp do có những tác động về việc đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn, một số do giá đất thị trường của năm trước đã rất cao, nên phải điều chỉnh dần qua các năm.

III. Nội dung điều chỉnh, bổ sung quy định về tiêu thức và việc phân vùng, phân loại, phân vị trí đất và bảng giá các loại đất năm 2012:

III.1. Về tiêu thức và việc phân vùng, phân loại, phân vị trí đất:

1. Bổ sung nội dung về giải thích từ ngữ nhằm thống nhất về cách hiểu và áp dụng (Điều 3). Các từ ngữ được giải thích bao gồm: Đường phố, đường giao thông chính, khoảng cách đến đường phố (hoặc đường giao thông chính), thửa đất mặt tiền, hẻm nối trực tiếp với đường phố (hoặc đường giao thông chính).

2. Bổ sung quy định trách nhiệm xác định các tuyến đường giao thông tương đương quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường liên xã trong việc phân vị trí đất nông nghiệp (Khoản 4, Điều 6). Trong đó, việc xác định các tuyến đường tương đương do UBND cấp huyện quyết định sau khi thống nhất ý kiến với Sở Giao thông Vận tải.

3. Sửa đổi quy định tính giá đất theo chiều sâu của thửa đất chỉ áp dụng đối với đất ở cho phù hợp với thực tế đang áp dụng (Điểm b, Khoản 1 và Điểm b, Khoản 2, Điều 7).

4. Bổ sung quy định vị trí đối với các thửa đất mặt tiền đường lòng chợ; đường tiếp giáp tứ cận chợ, trung tâm thương mại, siêu thị (Khoản 5, Điều 9).
III.2. Về quy định giá các loại đất năm 2012:

Căn cứ kết quả điều tra, thu thập thông tin thị trường tại 52 điểm điều tra, tương ứng với 1.740 trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất và điều kiện thực tế của địa phương, bảng giá đất năm 2012 điều chỉnh một số nội dung so với năm 2011 như sau:

1. Đối với đất nông nghiệp

- Đất trồng cây hàng năm và cây lâu năm: Giữ nguyên giá đất các huyện: Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và thành phố Biên Hòa; tăng giá đất 38 xã, gồm: Long Thành 06 xã, Long Khánh 06 xã, Trảng Bom 02 xã, Thống Nhất 08 xã, Định Quán 14 xã, Tân Phú 01 xã, Vĩnh Cửu 01 xã.

Mức giá tăng phổ biến từ 15% - 30%, trong đó mức điều chỉnh tăng thấp nhất là 6% (xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) và tăng cao nhất là 100% (xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tăng từ 15.000 lên 30.000 đồng/m2 ở vị trí 01). 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Tăng giá đất 07 xã thuộc 02 huyện, gồm: Long Thành 06 xã, Định Quán 01 xã với mức tăng trung bình từ 10% - 15%. Các huyện còn lại giữ nguyên giá đất năm 2011. 

- Đất rừng sản xuất: Tăng giá đất 03 xã thuộc huyện Trảng Bom (gồm: Xã An Viễn, xã Đồi 61 và thị trấn Trảng Bom) với mức tăng bình quân 18%; các phường của thành phố Biên Hòa tăng từ 85.000 lên 187.000 đồng/m2. Các huyện còn lại giữ nguyên giá đất năm 2011.

Đặc biệt, giá đất nông nghiệp tại các xã trong khu vực các dự án giao thông trọng điểm đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng (Quốc lộ 1A tránh thành phố Biên Hòa, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Quốc lộ 51, Tỉnh lộ 767, Tỉnh lộ 768, Tỉnh lộ 769, cầu Đồng Nai mới và tuyến 02 đầu cầu,…) được giữ ổn định mức giá theo bảng giá đất năm 2011, nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện của dự án.

2. Đối với đất phi nông nghiệp

- Bổ sung quy định trong bảng giá đất năm 2012 đối với 33 tuyến đường, đoạn đường mới được nâng cấp, cải tạo hoặc xây dựng mới (tại đô thị bổ sung 04 đường, tại nông thôn bổ sung 29 đường). Như vậy, bảng giá năm 2012 sẽ có 627 con đường (bảng giá hiện hành là 594 con đường).

- Đối với các tuyến đường quy định trong bảng giá đất năm 2011 sẽ điều chỉnh mức giá ở một số khu vực tuyến đường mới được đầu tư, nâng cấp, hoặc có sự tác động của các dự án, công trình trong khu vực. Trong đó:

+ Điều chỉnh tăng mức giá đất của 111 tuyến đường (chiếm 18,69% tổng số tuyến đường), mức giá điều chỉnh tăng phổ biến từ 15% - 25%. Trong đó, tuyến đường có tỷ lệ tăng mức giá thấp nhất là một đoạn đường Quốc lộ 20 thuộc huyện Tân Phú, tăng 5%; đường tăng cao nhất là một đoạn đường Thú y thuộc xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tăng 4,25 lần (điều chỉnh tăng để phù hợp mức giá của thị trấn Định Quán trên cùng tuyến đường).

+ Điều chỉnh giảm mức giá của 11 tuyến đường (bằng 1,85% tổng số tuyến đường), mức giá điều chỉnh giảm nhiều nhất là 45% (một đoạn đường Thú y trên địa bàn huyện Định Quán) và giảm ít nhất là 8,6% (một đoạn đường Quốc lộ 20 thuộc địa bàn huyện Định Quán). Việc điều chỉnh giảm mức giá của một số đoạn của các tuyến đường chủ yếu do tách thêm các đoạn đường mới để phù hợp với điều kiện thực tế.

Địa phương có số lượng tuyến đường tăng mức giá nhiều nhất là huyện Long Thành (39/43 tuyến đường). Có 02 huyện: Cẩm Mỹ, Xuân Lộc không thay đổi mức giá đất phi nông nghiệp (huyện Xuân Lộc chỉ bổ sung 04 tuyến đường vào bảng giá đất năm 2012).

 (Có bảng phụ lục các loại đất, tuyến đường điều chỉnh mức giá kèm theo).
UBND tỉnh Đồng Nai kính trình HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến, làm cơ sở để ban hành áp dụng từ ngày 01/01/2012./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Minh Phúc








PAGE  

